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I. MỤC TIÊU – NỘI DUNG – HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐỀ HIỆN TƯỢNG TỰ NHIÊN

	TT
	Mục tiêu chủ đề
	Nội dung chủ đề
	Hoạt động chủ đề
	Phạm vi thực hiện
	Địa điểm

tổ chức
	Chủ đề “Hiện tượng tự nhiên”

	
	
	
	
	
	
	Những hạt mưa xinh
	Mùa hè yêu thương
	Ngày và đêm
	Nước thật đáng quý 

	I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

	1
	Trẻ biết thực hiện các động tác trong bài thể dục theo lời bài bài hát, hiệu lệnh của cô một cách nhịp nhàng.


	Thực hiện 5 động tác trong bài thể dục buổi sáng trên nền nhạc bài hát/bản nhạc theo hướng dẫn của cô.
	- Thực hiện các động tác trong bài thể dục sáng với nơ: 

+ Hô hấp: Thổi nơ

+ Tay, vai: Hai tay đưa sang ngang, lên cao

+ Lưng, bụng: Cúi người về trước

+ Chân: Ngồi xổm đứng lên

+ Bật: Tách chụm chân tại chỗ.
	Khối 3 tuổi
	Sân chơi
	TDS
	TDS
	TDS
	TDS

	2
	Trẻ biết phối hợp tay mắt nhịp nhàng khi thực hiện vận động: Tung bóng lên cao bằng hai tay.
	Tung bóng lên cao bằng 2 tay.
	Hoạt động học: Tung bóng lên cao bằng 2 tay

- Trò chơi vận động: Bé nào tung cao.
	Lớp 3 tuổi 
	Sân chơi
	
	
	
	HĐH

	3
	Rèn sự phối hợp tay mắt, phát triển cơ tay, định hướng trong không gian khi ném xa.
	Ném xa bằng một tay 
	Hoạt động học: Ném xa bằng một tay
	Lớp 3 tuổi
	Sân chơi
	HĐH
	
	
	

	4
	Trẻ biết giữ thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động bật xa 25cm
	Bật xa 25cm
	Hoạt động học: Bật xa 25cm
	Lớp 3 tuổi 
	Sân chơi
	
	HĐH
	
	

	5
	Trẻ phối hợp cử động bàn tay, ngón tay khi thực hiện cài, cởi cúc to. 
	Cài, cởi cúc to.
	- Hoạt động học: Cài cởi cúc áo.
	Lớp 3 tuổi 
	Lớp học
	
	
	HĐH
	

	6
	Trẻ nhận biết trang phục phù hợp theo thời tiết: Mùa hè – mùa đông. Bước đầu tập mặc quần áo.
	Nhận biết trang phục theo thời tiết. Bước đầu tập mặc quần áo.
	- Quan sát, trò chuyện, xem tranh ảnh các trang phục theo thời tiết. 

- Trò chơi phân loại trang phục theo mùa.

- Chơi trò chơi: "Nóng quá, lạnh quá”, “Chọn trang phục giúp bạn”, “Ai mặc nhanh hơn". 

- Trao đổi với phụ huynh trò chuyện, hướng dẫn con mặc trang phục phù hợp theo thời tiết khi đưa con đi học.
	Lớp 3 tuổi
	Lớp học
	
	HĐG
	
	HĐC

	7
	Trẻ biết kết hợp một số nguyên liệu pha chế thành đồ uống đơn giản theo sự hướng dẫn của cô.
	Một số cách pha chế đơn giản.
	 - Trò chuyện, thảo luận xem video về nguyên liệu, quy trình pha một số đồ uống đơn giản (pha nước nước cam, sữa đậu nành…).
	Lớp 3 tuổi
	Lớp học
	
	ĐTT
	
	ĐTT

	
	
	
	- Thực hành pha nước chanh leo.
	Lớp 3 tuổi 
	Lớp học
	
	
	
	HĐTN

	
	
	
	- Trò chơi: “Bé xếp giỏi” (quy trình pha nước chanh leo, nước cam…).
	Lớp 3 tuổi
	Lớp học
	
	HĐG
	
	

	II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
	
	
	
	
	

	8
	Trẻ biết một số đặc điểm thời tiết mùa hè, trang phục mùa hè, một số hoạt động trong mùa hè, bảo vệ sức khỏe trong mùa hè.
	 Một số đặc điểm thời tiết mùa hè: nhiều nắng, nóng, ra nhiều mồ hôi. Trang phục: váy, quần áo ngắn tay. Hoạt động của con người trong mùa hè: Đi tắm biển, du lịch… Bảo vệ sức khỏe trong mùa hè.
	- Trò chuyện, quan sát, xem tranh ảnh, video về các hiện tượng tự nhiên ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ.

- Trao đổi với phụ huynh trò chuyện với con cách bảo vệ sức khỏe trước những hiện tượng: nắng, mưa: đội mũ, che ô… khi đi trời nắng, không nô đùa dưới trời nắng/mưa…
	Lớp 3 tuổi
	Lớp học
	
	ĐTT
	
	

	
	
	
	- Trò chơi phân loại những việc bé nên làm để bảo vệ sức khỏe.

- Trò chơi “Mùa hè bé đi đâu?”

- Trò chơi “Thời tiết kì diệu”.

- Làm album về các hiện tượng tự nhiên.
	
	
	
	HĐG
	
	HĐG

	9
	Trẻ biết một số đặc điểm của mưa, biết một số hiện tượng trước khi mưa (nhiều mây đen, có gió) biết ích lợi tác hại của mưa.
	Một số đặc điểm của mưa: mưa to, mưa nhỏ, mưa phùn, mưa rào. Một số hiện tượng trước khi mưa. Ích lợi và tác hại của mưa.
	- Trò chuyện, quan sát, xem tranh ảnh, video về trời mưa.
	Lớp 3 tuổi
	Lớp học
	ĐTT
	
	
	

	
	
	
	Hoạt động học: Khám phá mưa
	
	
	HĐH
	
	
	

	
	
	
	- Trò chơi phân loại ích lợi và tác hại của mưa.

- Làm album về các loại mưa.
	
	
	HĐG
	
	
	

	10
	Trẻ biết một số dấu hiệu nổi bật của ngày và đêm. Hoạt động của con người vào ban ngày, ban đêm.
	Một số dấu hiệu nổi bật của ngày và đêm.
	 Trò chuyện, sưu tầm tranh ảnh, xem video.
	Lớp 3 tuổi 
	Lớp học
	
	
	ĐTT
	

	
	
	
	Hoạt động học: Khám phá ngày và đêm.
	
	
	
	
	HĐH
	

	
	
	
	Trò chơi: Bé chọn đúng, một ngày của bé.
	
	
	
	
	HĐG
	

	11
	Trẻ hiểu biết về nguồn ánh sáng trong sinh hoạt hàng ngày.
	Một số nguồn ánh sáng trong sinh hoạt hàng ngày: ánh sáng tự nhiên từ mặt trời, nắng buổi sáng ánh sáng nhân tạo từ bóng đèn.
	- Trò chuyện, quan sát, xem tranh về một số nguồn ánh sáng trong sinh hoạt hàng ngày.
	Lớp 3 tuổi
	Lớp học
	
	ĐTT
	
	

	
	
	
	- Chơi với ánh sáng, đường hầm bí mật, chơi với bàn ánh sáng…

- Chơi vẽ theo bóng khi có sự tác động của ánh sáng.
	Lớp 3 tuổi 
	Sân chơi
	
	
	HĐNT
	

	12
	Trẻ biết một số nguồn nước trong sinh hoạt hàng ngày.


	Một số nguồn nước trong sinh hoạt hàng ngày.
	- Trò chuyện, quan sát, xem sách tranh, xem video một số nguồn nước xung quanh trẻ: nước máy, nước giếng, sông, suối, ao, hồ, biển, mưa… 
	Lớp 3 tuổi 
	Lớp học


	ĐTT
	
	
	ĐTT

	
	
	
	- Đọc truyện, đọc thơ trẻ nghe: Chú bé giọt nước, Hồ nước và mây, bài thơ: Mưa rơi, Nước ơi…
	
	
	HĐC
	
	
	HĐC

	
	
	
	- Chơi trò chơi “Bé chọn đúng”.
	
	
	HĐG
	
	
	

	13
	Trẻ biết đặc điểm, tính chất, ích lợi và tác hại của nước với đời sống con người, con vật, cây cối.
	Đặc điểm, tính chất, ích lợi và tác hại của nước với đời sống con người, con vật, cây cối.
	- Làm thí nghiệm: Vật chìm vật nổi. 

- Quan sát sự bốc hơi của nước: Nước đi đâu? 

- Chơi trò chơi: Đong nước, Dòng chảy của nước, Chuyển động tay trong nước, Mưa to mưa nhỏ, trời tối trời sáng.
	Lớp 3 tuổi
	Lớp học
	
	
	
	HĐNT

	14
	Trẻ biết một vài đặc điểm, tính chất của đất, đá, cát, sỏi.
	Đặc điểm chung, tính chất nổi bật của đất, đá, cát, sỏi.
	- Trò chuyện, sử dụng các giác quan, đặc điểm, tính chất nổi bật của đất, đá, cát, sỏi.

- Làm thí nghiệm: Vật chìm vật nổi, tan không tan.

- Trò chơi: Sự kì diệu của âm thanh (Tạo âm thanh từ đất, sỏi, đá…); Con đường cảm giác (đi trên đường sỏi, cát)
	Lớp 3 tuổi
	Sân chơi
	
	HĐNT
	HĐNT
	

	15
	Trẻ có khả năng so sánh số lượng hai nhóm đối tượng trong phạm vi 5 bằng các cách khác nhau và nói được các từ: bằng nhau, nhiều hơn, ít hơn.
	So sánh số lượng hai nhóm đối tượng trong phạm vi 5 bằng các cách khác nhau và nói được các từ: bằng nhau, nhiều hơn, ít hơn.
	- Trò chơi: Nhóm nào nhiều hơn, nhóm nào ít hơn

- Trò chơi: Bé thông minh (Chơi trên máy tính) 

- Tô màu nhóm có số lượng nhiều hơn/ít hơn.
	Lớp 3 tuổi
	Lớp học
	HĐG
	HĐC
	HĐG
	

	16
	Trẻ biết tách/gộp và đếm hai nhóm đối tượng cùng loại có tổng trong phạm vi 5.
	 Tách/gộp và đếm hai nhóm đối tượng cùng loại có tổng trong phạm vi 5.
	 - Hoạt động học: Tách, gộp nhóm đối tượng có số lượng 5.
	Lớp 3 tuổi
	Lớp học
	
	
	
	HĐH

	
	
	
	- Ôn luyện củng cố chơi các trò chơi trong hoạt động chiều: Bé tách gộp giỏi.
	Lớp 3 tuổi 
	Lớp học
	
	
	
	HĐC

	17
	Trẻ biết sử dụng lời nói và hành động để chỉ tay phải - tay trái của bản thân.
	Nhận biết tay phải - tay trái của bản thân.
	- Hoạt động học: Nhận biết tay phải - tay trái của bản thân.
	Lớp 3 tuổi 
	Lớp học
	
	HĐH
	
	

	
	
	
	- Rèn trong giờ ăn (tay phải cầm thìa, tay trái giữ bát), giờ tô màu tay phải cầm bút, tay trái giữ giấy.
	Lớp 3 tuổi 
	Lớp học
	
	VSAN
	HĐG
	HĐG

	
	
	
	- Ôn luyện củng cố chơi các trò chơi trong hoạt động chiều: Bé tách gộp giỏi.
	Lớp 3 tuổi 
	Sân chơi
	
	HĐC
	
	

	III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

	18
	Trẻ có khả năng nghe hiểu, sử dụng các câu đơn (Hôm nay trời mưa, hôm nay trời nắng…) câu mở rộng (Hôm nay trời mưa to quá, hôm nay trời nóng như lửa…).
	Nghe hiểu, sử dụng các câu đơn, câu mở rộng trong giao tiếp.
	 - Trò chuyện, đàm thoại, cho trẻ thực hành để trẻ sử dụng các câu đơn, câu mở rộng.

- Trò chơi “Dự báo thời tiết”.
	Lớp 3 tuổi
	Lớp học
	ĐTT
	ĐTT
	HĐC
	ĐTT

	19
	Trẻ có khả năng nghe, nhớ tên câu chuyện, tên nhân vật trong truyện, hiểu nội dung câu chuyện.
	 Nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi và chủ đề hiện tượng tự nhiên.
	- Hoạt động học kể chuyện cho trẻ nghe: Trống choai và mặt trời…

- Chơi góc chơi “Vườn cổ tích”.
	Lớp 3 tuổi
	Lớp học
	
	HĐH
	HĐG
	

	20
	Trẻ nhớ tên bài thơ, hiểu nội dung bài thơ và chú ý lắng nghe, đọc thuộc, đọc to, rõ ràng bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp với độ tuổi theo chủ đề hiện tượng tự nhiên.
	Nghe, đọc các bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp với độ tuổi và chủ đề hiện tượng tự nhiên.
	- Hoạt động học dạy trẻ đọc thơ: Mưa rơi.
	Lớp 3 tuổi
	Lớp học
	HĐH
	
	
	

	
	
	
	- Hoạt động học dạy trẻ đọc thơ: Nước ơi.
	
	
	
	
	
	HĐH

	
	
	
	- Đọc đồng dao, ca dao: Hạt mưa hạt móc, cơn mưa.
	
	
	HĐC
	HĐC
	
	

	21
	Trẻ kể lại được một vài lời thoại trong câu chuyện đơn giản đã được nghe với sự giúp đỡ của người lớn.
	Kể lại một vài tình tiết của câu chuyện đã được nghe.
	- Kể lại truyện: Trống choai và mặt trời.
	Lớp 3 tuổi
	Lớp học
	
	
	HĐH
	

	
	
	
	- Chơi trong góc chơi “Vườn cổ tích”.
	
	
	
	
	HĐC
	

	IV. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM - KỸ NĂNG XÃ HỘI

	22
	Trẻ biết thực hiện một số công việc đơn giản giữ gìn vệ sinh môi trường. 
	Giữ gìn vệ sinh môi trường.
	 - Trò chuyện, xem tranh ảnh, video đàm thoại về giữ gìn vệ sinh môi trường. 
	Lớp 3 tuổi
	Lớp học
	
	
	ĐTT


	

	
	
	
	- Chơi trò chơi phân loại hành vi đúng sai bảo vệ môi trường.
	
	
	
	
	
	HĐG

	
	
	
	Thực hành vệ sinh sân trường, nhặt lá trên sân.
	
	
	HĐNT
	HĐNT
	
	HĐNT

	23
	Trẻ biết tiết kiệm điện, nước khi được sự hướng dẫn của giáo viên.
	Tiết kiệm điện, nước.
	- Hoạt động học: TCKNXH: Bé tiết kiệm nước 
	Lớp 3 tuổi
	Lớp học
	
	
	
	HĐH

	
	
	
	- Thực hành tiết kiệm nước khi rửa tay, lau mặt, uống nước, đi vệ sinh.
	Lớp 3 tuổi
	Lớp học
	VSAN
	VSAN
	VSAN
	VSAN

	V. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ

	24
	Trẻ nhớ tên và hát tự nhiên thuộc lời bài hát, thể hiện tình cảm theo giai điêu lời ca của bài hát.
	Hát đúng giai điệu, lời ca bài hát.
	Hoạt động học dạy kỹ năng ca hát: Trời nắng trời mưa, Hạt mưa xinh.
	Lớp 3 tuổi
	Lớp học
	HĐH
	
	
	HĐH

	
	
	
	Sân chơi “Bé là ca sĩ”.
	Lớp 3 tuổi
	Lớp học
	
	
	
	HĐC

	25
	Trẻ biết thực hiện vận động minh họa theo giai điệu bài hát.
	Vận động minh họa theo nội dung bài hát.
	Hoạt động học dạy vận động minh họa: “Mùa hè đến”
	Lớp 3 tuổi
	Lớp học
	
	HĐH
	
	

	26
	Trẻ vận động vỗ tay theo tiết tấu chậm theo nhịp điệu bài hát.
	Vỗ tay, sử dụng dụng cụ gõ đệm theo tiết tấu chậm.
	Hoạt động học dạy vận động theo tiết tấu chậm: Nắng sớm.
	Lớp 3 tuổi
	Lớp học
	
	
	HĐH
	

	27
	Trẻ biết vẽ các nét thẳng, xiên, ngang, cong tròn khép kín, tô màu để tạo bức tranh ông mặt trời
	Sử dụng một số kỹ năng tô, vẽ nét thẳng, xiên, ngang để tạo thành bức tranh đơn giản.
	 Hoạt động học: Vẽ ông mặt trời
	Lớp 3 tuổi
	Lớp học
	
	
	HĐH
	

	
	
	
	Vẽ mây, tia nắng, vẽ mưa, nước
	Lớp 3 tuổi
	Lớp học
	HĐNT
	
	HĐNT
	HĐG 

	28
	Trẻ biết sử dụng các nguyên vật liệu tạo hình đơn giản để tạo ra sản phẩm theo sự gợi ý.
	Sử dụng các nguyên vật liệu tạo hình để tạo ra các sản phẩm.
	 Hoạt động học: Xếp dán cái ô từ các nguyên vật liệu.
	Lớp 3 tuổi
	Lớp học
	
	HĐH
	
	

	29
	Trẻ biết xé theo dải, xé vụn và dán thành sản phẩm đơn giản. 
	Xé theo dải, xé vụn và dán thành sản phẩm đơn giản.
	Hoạt động học: Xé dán mưa
	Lớp 3 tuổi
	Lớp học
	HĐH
	
	
	

	
	
	
	Xé dán mây, xé dán tia nắng, mặt trời
	Lớp 3 tuổi
	Lớp học
	HĐG
	
	HĐG
	

	Cộng số nội dung hoạt động phân bổ vào nhánh chủ đề
	Chia theo

lĩnhvực
	Tổng số
	18
	20
	19
	21

	
	
	Lĩnh vực thể chất
	2
	5
	2
	5

	
	
	Lĩnh vực nhận thức
	7
	8
	7
	7

	
	
	Lĩnh vực ngôn ngữ
	3
	3
	3
	2

	
	
	Lĩnh vực TCKNXH
	2
	2
	2
	4

	
	
	Lĩnh vực thẩm mỹ
	4
	2
	4
	3

	
	Chia theo

hoạt động trong chế độ sinh hoạt
	Đón - trả trẻ
	3
	4
	2
	3

	
	
	Thể dục sáng
	1
	1
	1
	1

	
	
	Hoạt động góc
	4
	4
	5
	4

	
	
	Hoạt động ngoài trời
	2
	2
	3
	3

	
	
	Vệ sinh – ăn ngủ
	1
	1
	1
	1

	
	
	Hoạt động chiều
	2
	3
	2
	3

	
	
	Tham quan dã ngoại
	0
	0
	0
	0

	
	
	Hoạt động trải nghiệm
	0
	0
	0
	1

	
	
	Lễ hội
	0
	0
	0
	0

	
	
	Hoạt động học
	5
	5
	5
	5

	
	
	Chia cụ thể

hoạt động học
	Giờ thể chất
	1
	1
	1
	1

	
	
	
	Giờ nhận thức
	1
	1
	1
	1

	
	
	
	Giờ ngôn ngữ
	1
	1
	1
	1

	
	
	
	Giờ TCKNXH
	0
	0
	0
	1

	
	
	
	Giờ thẩm mỹ
	2
	2
	2
	1


II. DỰ KIẾN KẾ  HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH

	Tên chủ đề nhánh
	Số tuần thực hiện
	Thời gian thực hiện
	Người phụ trách
	Ghi chú về sự điều chỉnh (nếu có)

	Những hạt mưa xinh 
	1
	Từ 04/4 đến 08/4/2022
	
	

	Mùa hè yêu thương
	1
	Từ 11/4 đến 15/4/2022
	
	

	Ngày và đêm
	1
	Từ 18/4 đến 22/4/2022
	
	

	Nước thật đáng quý
	1
	Từ 25/4 đến 29/4/2022
	
	


III. CHUẨN BỊ:

	
	Nhánh “Những hạt mưa xinh”
	Nhánh “Mùa hè yêu thương”
	Nhánh “Ngày và đêm”
	Nhánh “Nước thật đáng quý”

	Giáo viên
	- Lên kế hoạch đầy đủ theo chương trình chủ đề chủ đề mưa.

- Trao đổi với phụ huynh trẻ về nội dung, mục tiêu, các kỹ năng và bài học trong chủ đề: Những hạt mưa xinh.

- Mời phụ huynh tham gia một số hoạt động cùng cô và trẻ trên lớp.

- Chuẩn bị đồ dùng, đồ chơi, nguyên học liệu phục vụ cho các hoạt động của cô và trẻ trong tuần.

- Các trò chơi, biểu bảng chơi cho trẻ hoạt động tại góc chơi.

- Một số tranh ảnh, lô tô, video, powerpoint, tranh thơ truyện, tranh mẫu, nhạc các bài hát về chủ đề mưa phục vụ cho các hoạt động.

	- Lên kế hoạch đầy đủ theo chương trình chủ đề nhánh mùa hè.

- Trao đổi với phụ huynh trẻ về nội dung, mục tiêu, các kỹ năng và bài học trong chủ đề: Mùa hè yêu thương.

- Trò chuyện cùng trẻ về những hoạt động, những đồ dùng cần chuẩn bị cho các giờ học trong tuần.

- Chuẩn bị đồ dùng các giờ học, đồ dùng, đồ chơi phục vụ cho cô và trẻ tham gia các hoạt động trong tuần chủ đề mùa hè.

- Một số tranh ảnh, lô tô, nguyên học liệu, video, tranh thơ truyện, tranh mẫu, bài hát, bài thơ câu chuyện về chủ đề mùa hè  phục vụ cho các hoạt động.
- Các trò chơi, biểu bảng cho trẻ hoạt động tại các góc chơi.
	- Trò chuyện cùng trẻ về những hoạt động, những đồ dùng cần chuẩn bị cho các giờ học trong tuần.

- Lên kế hoạch đầy đủ theo chương trình chủ đề: Ngày và đêm.

- Trao đổi với phụ huynh trẻ về nội dung, mục tiêu, các kỹ năng và bài học trong chủ đề ngày và đêm.

- Chuẩn bị đồ dùng cho các giờ học, đồ dùng, đồ chơi phục vụ cho cô và trẻ tham gia các hoạt động trong tuần.

- Một số tranh ảnh, lô tô, nguyên học liệu, video, tranh thơ truyện, bài hát, bài thơ câu chuyện về chủ đề ngày và đêm  phục vụ cho các hoạt động.

- Các trò chơi, biểu bảng chơi cho trẻ hoạt động tại góc chơi.
	- Trò chuyện trao đổi với phụ huynh cho trẻ dược chơi với nước, thí nghiệm với nước. 

- Chuẩn bị đồ dùng đồ chơi, nguyên học liệu phục vụ cho các hoạt động của cô và trẻ trong chủ đề.

- Lên kế hoạch đầy đủ theo chương trình chủ đề: Nước thật đáng quý.

- Trao đổi với phụ huynh trẻ về nội dung, mục tiêu, các kỹ năng và bài học trong chủ đề nước: các loại nguồn nước, đặc điểm nổi bật, ích lợi, tác hại của nước…

- Một số tranh ảnh, lô tô, video, bài hát, tranh thơ phục vụ cho các giờ học trong tuần.

- Các trò chơi, biểu bảng chơi cho trẻ hoạt động tại góc chơi.

	Nhà trường
	- Trang bị cơ sở vật chất đầy đủ.

- Tạo điều kiện cho cô và trẻ hoạt động.
	- Trang bị cơ sở vật chất đầy đủ.

- Tạo điều kiện cho cô và trẻ hoạt động.
	- Trang bị cơ sở vật chất đầy đủ.

- Tạo điều kiện cho cô và trẻ hoạt động.
	- Trang bị cơ sở vật chất đầy đủ.

- Tạo điều kiện cho cô và trẻ hoạt động.

	Phụ huynh
	- Trò chuyện cùng trẻ tìm hiểu khám phá về chủ đề nhánh: “Những hạt mưa xinh” như: mưa có từ đâu, ích lợi, tác hại của mưa…

- Kết hợp cùng giáo viên rèn nề nếp, vệ sinh cho trẻ.

- Trao đổi với giáo viên về tình hình sức khỏe, học tập cũng như các bài học của các con trên lớp. Cùng con ôn luyện các bài học khi về nhà.

- Kết hợp giáo viên sưu tầm tranh ảnh, nguyên liệu dễ kiếm phục vụ cho chủ đề.


	- Giúp trẻ tìm hiểu khám phá về chủ đề nhánh: “Mùa hè yêu thương” như về: thời tiết, trang phục, hoạt động trong mùa hè…

- Trò chuyện cùng trẻ biết một số hành vi bảo vệ sức khỏe trong mùa hè (đi nắng đội mũ che ô, không nô đùa khi trời mưa…).

- Trao đổi với giáo viên về tình hình sức khỏe, học tập cũng như các bài học của các con trên lớp. Cùng con ôn lại bài khi về nhà. 

- Kết hợp cùng giáo viên rèn nề nếp, vệ sinh cho trẻ.

- Kết hợp giáo viên sưu tầm tranh ảnh, nguyên liệu dễ kiếm phù hợp phục vụ cho chủ đề.
	- Trò chuyện cùng trẻ tìm hiểu khám phá về chủ đề nhánh: “Ngày và đêm”: sự khác biệt của ngày và đêm, hoạt động của con người vào ban ngày và ban đêm.

- Kết hợp cùng giáo viên rèn nề nếp, vệ sinh cho trẻ.

- Trao đổi với giáo viên về tình hình sức khỏe, học tập cũng như các bài học của các con trên lớp. Cùng con ôn luyện các bài học tại nhà.

- Kết hợp giáo viên sưu tầm tranh ảnh, nguyên liệu dễ kiếm phục vụ cho chủ đề.


	- Giúp trẻ khám phá về chủ đề nhánh: “Nước thật đáng quý”.  Trò chuyện cùng trẻ về đặc điểm của nước, các nguồn nước, ích lợi…

- Giúp trẻ biết một số hành vi bảo vệ nguồn nước, sử dụng nước tiết kiệm…

- Kết hợp cùng giáo viên chủ nhiệm rèn nề nếp, vệ sinh cho trẻ.

- Trao đổi với giáo viên về tình hình sức khỏe, học tập, các bài học của các con trên lớp. Cùng con ôn lại bài học khi về nhà.

- Sưu tầm tranh ảnh, nguyên liệu dễ kiếm phục vụ chủ đề.

	Trẻ
	- Tham gia sưu tầm tranh ảnh, đồ dùng, nguyên liệu cùng cô, bố mẹ về chủ đề nghề mưa.

- Chủ động tìm hiểu về mưa: mưa có từ đâu, mưa để làm gì… cùng cô và các bạn.

- Chủ động tham gia vào các hoạt động trong chủ đề.

- Tìm hiểu một số bài hát về chủ đề mưa cùng cô, bố mẹ.

- Tham gia làm các đồ chơi cùng cô và các bạn về chủ đề từ các nguyên vật liệu.
	- Tham gia sưu tầm tranh ảnh, đồ dùng, nguyên liệu cùng cô, bố mẹ về chủ đề mùa hè.

- Chủ động tìm hiểu về mùa hè cùng bố mẹ và cô giáo: thời tiết, hoạt động…

- Chủ động tham gia vào các hoạt động trong chủ đề.

- Tìm hiểu một số bài hát về chủ đề mùa hè.

- Chủ động tham gia làm các đồ chơi cùng cô và các bạn về chủ đề từ các nguyên vật liệu.
	- Chủ động tìm hiểu về sự khác biệt của ngày và đêm, các hoạt động của con người ban ngày và ban đêm… cùng cô và các bạn.

- Tham gia sưu tầm tranh ảnh cùng cô, bố mẹ về chủ đề ngày và đêm.

- Chủ động tham gia vào các hoạt động trong chủ đề.

- Tham gia làm các đồ chơi cùng cô và các bạn về chủ đề từ các nguyên vật liệu.
	- Tham gia sưu tầm tranh ảnh, đồ dùng, nguyên liệu cùng cô, bố mẹ về chủ đề nước.

- Chủ động tìm hiểu về ích lợi, tác hại, đặc điểm của nước cùng bố mẹ, cô giáo và các bạn.

- Chủ động tham gia vào các hoạt động trong chủ đề.

- Chủ động tham gia làm các đồ chơi cùng cô và các bạn về chủ đề từ các nguyên vật liệu.


IV. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ HIỆN TƯỢNG TỰ NHIÊN

	tt
	Hoạt động
	Phân phối vào các ngày trong tuần
	Ghi chú

	
	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	

	1
	Đón trẻ
	- Cô đón trẻ với thái độ ân cần niềm nở, trao đổi với phụ huynh về tình trạng sức khỏe của trẻ.

- Thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch: đeo khẩu trang, khử khuẩn, đo thân nhiệt

- Trò chuyện, quan sát, xem tranh ảnh, video về trời mưa.

- Trò chuyện, quan sát, xem sách tranh, xem video một số nguồn nước xung quanh trẻ: nước máy, nước giếng, sông, suối, ao, hồ, biển, mưa…

- Trò chuyện, đàm thoại, cho trẻ thực hành để trẻ sử dụng các câu đơn, câu mở rộng.

- Trò chơi “Dự báo thời tiết”.

- Trò chuyện, thảo luận xem video về nguyên liệu, quy trình pha một số đồ uống đơn giản (pha nước chanh, nước cam, sữa đậu nành…).

- Trò chuyện, quan sát, xem tranh ảnh, video về các hiện tượng tự nhiên ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ.

- Trao đổi với phụ huynh trò chuyện với con cách bảo vệ sức khỏe trước những hiện tượng: nắng, mưa: đội mũ, che ô… khi đi trời nắng, không nô đùa dưới trời nắng/mưa…

- Trò chuyện, quan sát, xem tranh về một số nguồn ánh sáng trong sinh hoạt hàng ngày.

- Trò chuyện, sưu tầm tranh ảnh, xem video về ngày và đêm.

- Trò chuyện, xem tranh ảnh, video đàm thoại về giữ gìn vệ sinh môi trường.

- Nghe các bài hát: Cho tôi đi làm mưa với, Mưa rơi...
	

	2
	Thể dục sáng
	- Khởi động: Trẻ đi vòng tròn trên nền nhạc bài hát: “Mùa hè đến” thực hiện theo hiệu lệnh và đi các kiểu đi khác nhau: đi lên dốc (bằng mũi bàn chân), đi xuống dốc (bằng gót bàn chân), chui qua hang (đi khom lưng), đi theo hiệu lệnh (đi nhanh, đi chậm). Trẻ đi về đội hình 3 hàng ngang.
- Trọng động: tập 5 động tác kết hợp với nơ

   + Hô hấp: Thổi nơ (4 lần)

   + Tay: Hai tay đưa sang ngang, lên cao (3lx4n)

   + Lưng, bụng: Cúi người về trước (3lx4n)

   + Chân: Ngồi xổm đứng lên (3lx4n)

   + Bật: Tách chụm chân tại chỗ (3lx4n)

(Tập bài tập phát triển chung vào thứ 2,4,6. Nhảy dân vũ: té nước, rửa tay vào các ngày thứ 5,6)

* Trò chơi: Mưa to, mưa nhỏ; Trời nắng trời mưa; Lộn cầu vồng; Lội nước

- Hồi tĩnh: Trẻ đi nhẹ nhàng 1-2 vòng quanh sân tập. 
	

	3
	Hoạt động học
	Nhánh 1: Những hạt mưa xinh
	Ngày 04/4/2022

- Lĩnh vực: Phát triển thể chất

- HĐH: Ném xa bằng 1 tay
	Ngày 05/4/2022

- Lĩnh vực: Phát triển nhận thức

- HĐH: Khám phá mưa
	Ngày 06/4/2022

- Lĩnh vực: Phát triển thẩm mĩ

- HĐH: Dạy kỹ năng ca hát “Hạt mưa xinh”

+ TCAN: Hạt mưa nhảy múa

+ Nghe hát: Sau mưa
	Ngày 07/4/2022

- Lĩnh vực: Phát triển ngôn ngữ

- HĐH: Dạy thơ “Mưa rơi”


	Ngày 08/4/2022

- Lĩnh vực: Phát triển thẩm mĩ

-  HĐH: Xé dán mưa 


	

	
	
	Nhánh 2: Mùa hè yêu thương
	Ngày 11/4/2022

Lĩnh vực: Phát triển thể chất

- Tên HĐH: Bật xa 25cm


	Ngày 12/4/2022

- Lĩnh vực: Phát triển nhận thức

- HĐH: Nhận biết tay phải, tay trái của bản thân
	Ngày 13/4/2022

- Lĩnh vực: Phát triển thẩm mĩ

- HĐH: Vận động minh họa “Mùa hè đến”

+ TCAN: Tai ai tinh

+ Nghe hát: Mưa rơi 
	Ngày 14/4/2022

- Lĩnh vực: Phát triển ngôn ngữ 

- HĐH: Kể truyện “Trống choai và mặt trời”
	Ngày 15/4/2022

- Lĩnh vực: Phát triển thẩm mĩ

-  Tên HĐH: Xếp cái ô từ các nguyên vật liệu 


	

	
	
	Nhánh 3: Ngày và đêm
	Ngày 18/4/2022

Lĩnh vực: Phát triển thể chất

- Tên HĐH: Cài mở cúc áo


	Ngày 19/4/2022

- Lĩnh vực: Phát triển nhận thức

- HĐH: Khám phá ngày và đêm
	Ngày 20/4/2022

- Lĩnh vực: Phát triển thẩm mĩ

- Tên HĐH: Vận động tiết tấu chậm “Nắng sớm”

+ TCAN: Vòng quay kì diệu

+ Nghe hát: Mưa bóng mây
	Ngày 21/4/2022

- Lĩnh vực: Phát triển ngôn ngữ 

- Tên HĐH: Kể lại truyện “Trống choai và mặt trời”


	Ngày 22/4/2022

- Lĩnh vực: Phát triển thẩm mĩ

- Tên HĐH: Vẽ ông mặt trời
	

	
	
	Nhánh 4: Nước thật đáng quý
	Ngày 25/4/2022

- Lĩnh vực: Phát triển thể chất

- HĐH: Tung bóng lên  cao bằng 2 tay


	Ngày 26/4/2022

- Lĩnh vực: Phát triển nhận thức

- HĐH: Tách gộp nhóm đối tượng có số lượng 5
	Ngày 27/4/2022

- Lĩnh vực: Phát triển thẩm mĩ

- Tên HĐH: Dạy kỹ năng ca hát “Trời nắng trời mưa”

+ TCAN: Ai nhanh nhất

+ Nghe hát: Khúc hát bốn mùa
	Ngày 28/4/2022

- Lĩnh vực: Phát triển ngôn ngữ 

- Tên HĐH: Dạy thơ “Nước ơi”


	Ngày 29/4/2022

Lĩnh vực: Phát triển TCKNXH

- Tên HĐH: Bé tiết kiệm nước


	

	4
	Hoạt động ngoài trời
	Nhánh 1: Những hạt mưa xinh
	Ngày 04/4/2022

- Quan sát: Bầu trời.

- TCVĐ: Mưa to mưa nhỏ.
- Chơi tự do tại các khu vực: 

+ Bán hàng: Cửa hàng mây xanh 

+ Khu vực chơi với cát, nước 

+ Bé yêu nghệ thuật

+ Khu thể chất 


	Ngày 05/4/2022

- Hoạt động nhặt rác, lá trên sân trường, xếp lá thành đồ dùng bé thích (cái ô, mũ, nón…)

- TCVĐ: Rồng rắn lên mây

+ Khu chơi với cát, nước

+ Khu thí nghiệm, khám phá nước

+ Bé yêu nghệ thuật
	Ngày 06/4/2022

- Quan sát: Hoa tóc tiên.

- TCVĐ: Đá bóng

- Chơi tự do: 

+ Khu thí nghiệm, khám phá nước

+ Góc sách truyện

+ Bé yêu nghệ thuật, chơi với nhạc cụ

+ Khu thiên nhiên

	Ngày 07/4/2022

- Hoạt động vẽ mưa trên sân trường.

- TCVĐ: Che ô

- Chơi tự do: 

+ Khu thí nghiệm, khám phá nước.

+ Khu thể chất

+ Bé yêu nghệ thuật

+ Khu thiên nhiên

	Ngày 08/4/2022

- Quan sát: Thời tiết.

- TCVĐ: Lộn cầu vồng.

- Chơi tự do:

+ Bán hàng: Cửa hàng mây xanh
+ Khu thí nghiệm, khám phá nước.

+ Bé yêu nghệ thuật

+ Góc sách truyện, âm thanh.
	

	
	
	Nhánh 2: Mùa hè yêu thương
	Ngày 11/4/2022

- Hoạt động làm thí nghiệm: vật chìm vật nổi. 

- TCVĐ: Mèo và chim sẻ

- Chơi tự do: 

+ Khu vực bán hàng

+ Đầu bếp nhí 

+ Khu chơi với cát nước 

+ Bé yêu nghệ thuật 
	Ngày 12/4/2022

- Quan sát: Hoa loa kèn.

- TCVĐ: Bóng tròn to.

- Chơi tự do:

+ Bán hàng: Cửa hàng mây xanh  

+ Góc sách truyện

+ Khu thể chất 

+ Khu chơi với cát nước
	Ngày 13/4/2022

- Quan sát: Thời tiết 

- TCVĐ: Trời nắng trời mưa

- Chơi tự do:

+ Khu chơi với cát, nước 

+ Khu thí nghiệm, khám phá nước.

+ Khu vận động

+ Góc sách truyện, âm thanh.
	Ngày 14/4/2022

- Quan sát: Vườn rau

- TCVĐ: Xiba khoai

- Chơi tự do:

 + Khu chơi với cát, câu cá. 

+ Khu thí nghiệm, khám phá nước.

+ Khu thể chất.

+ Bé yêu nghệ thuật

+ Chơi với dụng cụ âm nhạc
	Ngày 15/4/2022

- Hoạt động lá trên sân trường, xếp lá thành đồ dùng, cái ô.

- TCVĐ: Cây cao cây thấp
- Chơi tự do:

 + Khu vận động 

+ Khu thí nghiệm, khám phá nước.

+ Khu thể chất.

+ Bé yêu nghệ thuật.
	

	
	
	Nhánh 3: Ngày và đêm
	Ngày 18/4/2022

- Quan sát: Bầu trời.

- TCVĐ: Che ô

- Chơi tự do:

+ Bán hàng: Cửa hàng mây xanh 

+ Khu chơi với cát, nước 

+ Bé yêu nghệ thuật

+ Khu thể chất 

+ Chơi vói dụng cụ âm nhạc


	Ngày 19/4/2022

- Hoạt động vẽ bóng trên sân (Vẽ bóng đồ dùng, đồ chơi bé thích (cái ô, cái mũ, nón, quả bóng...)

- TCVĐ: Ô tô và chim sẻ

- Chơi tự do: 

+ Khu thí nghiệm, khám phá 

+ Góc sách truyện

+ Bé yêu nghệ thuật, chơi với nhạc cụ
	Ngày 20/4/2022

- Hoạt động làm thí nghiệm: vật chìm vật nổi. 

- TCVĐ: Lộn cầu vồng

- Chơi tự do:

+ Khu chơi với cát, nước

+ Khu thí nghiệm, khám phá, chơi với ánh sáng

+ Khu nấu ăn
	Ngày 21/4/2022

- Hoạt động vẽ trên sân: Vẽ tia nắng, vẽ mặt trời, vẽ mây.

- TCVĐ: Cáo và thỏ

- Chơi tự do: 

+ Khu chơi với cát, nước

+ Bán hàng: Cửa hàng mây xanh 

+ Khu vực chơi với cát, nước 

+ Bé yêu nghệ thuật


	Ngày 22/4/2022

- Hoạt động toàn khu:

+ Nội dung: Trưng bày sản phẩm chủ đề.

+ Địa điểm: khu vực tuyên truyền chung của nhà trường. 

+ Các hoạt động: sắp xếp các bài tạo hình của trẻ, các sản phẩm trong chủ đề từ các nguyên liệu vào đúng khu trưng bày.
	

	
	
	Nhánh 4: Nước thật đáng quý
	Ngày 25/4/2022

- Hoạt động làm thí nghiệm: vật chìm vật nổi. 

- TCVĐ: Lộn cầu vồng

- Chơi tự do:  

+ Khu chơi với cát, nước

+ Cửa hàng giải khát

+ Bé yêu nghệ thuật.

+ Khu thiên nhiên.
	Ngày 26/4/2022

 - Quan sát sự bốc hơi của nước

- TCVĐ: Đá bóng vào gôn

- Chơi tự do: 

+ Khu thiên nhiên.

+ Khu nấu ăn

+ Góc sách truyện, âm thanh.

+ Khu thể chất.
	Ngày 27/4/2022

 -  Thực hành nhặt rác, lá cây trên sân trường.

- TCVĐ: Rồng rắn lên mây 

- Chơi tự do: 

+ Bán hàng: cửa hàng mây xanh  

+ Góc sách truyện

+ Khu thể chất 

+ Khu chơi cát, nước
	Ngày 28/4/2022

- Quan sát: hoa loa kèn.

- TCVĐ: Bóng tròn to.

- Chơi tự do: 

+ Khu bán hàng

+ Đầu bếp nhí 

+ Khu chơi với cát nước 

+ Bé yêu nghệ thuật 
	Ngày 29/4/2022

- Quan sát: Thời tiết. 

- TCVĐ: Mưa to mưa nhỏ.

- Chơi tự do:

+ Khu chơi với cát, nước 

+ Khu thí nghiệm, khám phá nước.

+ Khu vận động

+ Góc sách truyện.
	

	5
	Vệ sinh, ăn, ngủ
	- Rèn cho trẻ tay phải cầm thìa, tay trái giữ bát.

- Thực hành tiết kiệm nước: khi rửa tay, lau mặt, uống nước, đi vệ sinh. 

- Rèn kỹ năng đi vệ đúng nơi quy định.

- Động viên, khích lệ trẻ tự xúc cơm khi ăn, ăn ngon, hết suất.
	

	6
	Hoạt động chiều
	Nhánh 1: Những hạt mưa xinh
	Ngày 04/4/2022
- Cho trẻ làm quen với bài thơ: “Mưa rơi” 

- Chơi nhẹ nhàng góc chơi.
	Ngày 05/4/2022
- Làm quen với bài  đồng dao: Hạt mưa hạt móc.

- Chơi góc chơi bé thích. 


	Ngày 06/4/2022
- Ôn hát: “Hạt mưa xinh”.

- Chơi nhẹ nhàng góc chơi.
	Ngày 07/4/2022
- Ôn thơ: “Mưa rơi”

- Chơi nhẹ nhàng góc chơi bé thích.
	Ngày 08/4/2022
- Trò chuyện, sắp xếp đồ chơi chủ đề tuần sau: chủ đề “Mùa hè”.

- Liên hoan văn nghệ cuối chủ đề nhánh. Nêu gương bé ngoan.
	

	
	
	Nhánh 2: Mùa hè yêu thương
	Ngày 11/4/2022
- Tổ chức chơi trò chơi: Nhóm nào nhiều hơn, nhóm nào ít hơn

- Chơi nhẹ nhàng các góc chơi.
	Ngày 12/4/2022
- Làm quen với bài ca dao: cơn mưa.

- Trò chơi: Bé thông minh (Chơi trên máy tính) 


	Ngày 13/4/2022
- Ôn vận động minh họa “Mùa hè đến”.  

- Chơi nhẹ nhàng các góc chơi
	Ngày 14/4/2022
- Ôn truyện: “Trống choai và mặt trời”

- Chơi nhẹ nhàng các góc chơi.
	Ngày 15/4/2022
- Vệ sinh lớp học, trò chuyện, sắp xếp đồ chơi chủ đề mới: chủ đề “Ngày và đêm”.

- Liên hoan văn nghệ cuối chủ đề nhánh. 
	

	
	
	Nhánh 3: Ngày và đêm
	Ngày 18/4/2022
- Ôn luyện cài cởi cúc áo (cúc to)

- Chơi nhẹ nhàng các góc chơi.

- Chơi trong góc chơi “Vườn cổ tích”.


	Ngày 19/4/2022
- Tổ chức trò chơi: “Dự báo thời tiết”.

- Chơi nhẹ nhàng góc sách truyện.
	Ngày 20/4/2022
- Ôn luyện kỹ năng vận động theo tiết tấu chậm “Nắng sớm”.

- Chơi trò chơi: Bé thông minh (chơi trên máy tính). 
	Ngày 21/4/2022
- Ôn kể lại truyện: “Trống choai và mặt trời”
- Trò chuyện, quan sát, xem tranh, xem video một số nguồn nước xung quanh trẻ.
	Ngày 22/4/2022
- Trò chuyện, sắp sếp đồ chơi của chủ đề mới “Nước thật đáng quý”.

- Liên hoan văn nghệ cuối chủ đề nhánh. Nêu gương bé ngoan.
	

	
	
	Nhánh 4: Nước thật đáng quý
	Ngày 25/4/2022
- Tổ chức chơi trò chơi: "Nóng quá, lạnh quá”, “Ai mặc nhanh hơn". 

- Chơi nhẹ nhàng góc sách truyện, lắp ghép. 
	Ngày 26/4/2022
- Đọc truyện trẻ nghe: Chú bé giọt nước

 - Trò chơi “Dự báo thời tiết”.

- Chơi nhẹ nhàng góc chơi bé thích.
	Ngày 27/4/2022
- Ôn luyện chơi trò chơi: Bé tách gộp giỏi.

- Chơi nhẹ nhàng góc chơi
	Ngày 28/4/2022
- Hoạt động trải nghiệm: Pha nước chanh leo

- Chơi nhẹ nhàng góc chơi.


	Ngày 29/4/2022
- Tổng kết chủ đề: 

+ Mời phụ huynh dự buổi tổng kết chủ đề tham quan lớp.

+ Trẻ biểu diễn văn nghệ các bài thơ bài hát trong chủ đề.

- Nêu gương bé ngoan. 
	


IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHỦ ĐỀ HIỆN TƯỢNG TỰ NHIÊN

	tt
	Tên góc chơi
	Mục đích – Yêu cầu
	Các hoạt động / trò chơi trong góc chơi
	Chuẩn bị 
	Phân phối vào nhánh

	
	
	
	
	
	Những hạt mưa xinh  
	Mùa hè yêu thương
	Ngày và đêm
	Nước thật đáng quý

	1
	Góc phân vai
	 Đầu bếp tài ba
	- Trẻ biết đi chợ, lựa chọn thực phẩm để mua, biết sơ chế chế biến, nấu một số món ăn đơn giản từ rau, củ, thịt… 

- Biết đặt tên cho các món ăn mình chế biến.

- Trẻ biết giới thiệu các món ăn cho khách.

- Trưng bày các món ăn đẹp mắt. 

- Biết chào, mời khách khi khách đến ăn.

- Biết dọn dẹp cất đồ dùng gọn gàng sau khi chơi.
	- Trẻ mua thực phẩm.

- Chế biến thực phẩm.

- Nấu các món ăn: Gà rán, cua luộc, rau luộc, cá rán...

- Bày và bán, giới thiệu các món ăn cho khách.
	- Tạp dề, mũ, đồ chơi nấu ăn…

- 
	x
	
	x
	

	
	
	Tiệm nước giải khát 
	- Trẻ biết thực hành pha chế một số nước uống đơn giản:

+ Pha nước chanh leo, pha sữa đậu nành 

- Biết giới thiệu thực đơn nước uống cho khách.

- Giao tiếp, trò chuyện cùng khách.

- Biết dọn dẹp cất đồ dùng gọn gàng sau khi chơi.
	- Phân công công việc cho các thành viên trong nhóm. 

- Trẻ sắp xếp đồ dùng trong tiệm.

- Giới thiệu các loại nước uống

- Pha nước chanh leo, sữa đậu nành.


	- Quả chanh leo, sữa đậu nành

- Ca, cốc, thìa, đường, khay đựng…

- Bảng thực đơn các loại nước uống

- Quy trình pha nước chanh leo, sữa đậu nành.
	
	x
	
	x

	
	
	Bác sỹ nhí 
	- Trẻ biết thực  hiện các công việc khám bệnh của bác sĩ: khám bệnh, tiêm thuốc, kê đơn...

- Biết nhắc nhở dặn dò người bệnh sau khám.
	- Trẻ khám bệnh cho bệnh nhân.

- Kê đơn thuốc, phát thuốc, dặn dò người bệnh.
	- Trang phục bác sĩ

-  Đồ dùng bác sĩ .

- Một số loại thuốc. 

- Bút, sổ khám bệnh.
	x
	
	x
	

	
	
	Siêu thị cầu vồng
	- Trẻ biết bày các mặt hàng ra để bán.

- Trẻ biết sử dụng ngôn ngữ đặc trưng của trò chơi: chào mời khách, thái độ ân cần, vui vẻ.

- Trẻ biết giới thiệu các mặt hàng có tại cửa hàng, cân hàng, báo giá tiền cho khách, cảm ơn khách hàng.
- Trẻ biết một số công việc bán hàng online: nghe điện thoại, chốt đơn, gói hàng, ship hàng cho khách.

- Trẻ sắp xếp gọn gàng ngăn nắp các mặt hàng. 
	- Thực hiện các thao tác:

+ Sắp xếp các mặt hàng.

+ Bày hàng ngay ngắn, đúng chủng loại (hàng thực phẩm, hàng đồ dùng dụng cụ, hàng mới về).

+ Chào mời khách.
	- Một số trang phục và đồ dùng trong mùa hè: quần áo, mũ, ô...

- Đồ chơi đu quay, cầu trượt, phao bơi, kính bơi…

- Một số loại thực phẩm: tôm, cua, cá…


	x
	x


	x
	x

	2
	Góc học tập
	
	- Trẻ biết gắn các lô tô tương ứng với số lượng chấm tròn trong phạm vi 5.
	- Trẻ gắn lô tô tương ứng với số lượng chấm tròn trên bảng chơi.
	- Biểu bảng, lô tô về chủ đề
	
	x
	
	x

	
	
	
	- Trẻ biết tách gộp nhóm đồ vật có số lượng phạm vi 5.
	- Tách, gộp nhóm  đồ vật có số lượng phạm vi 5.
	- Biểu bảng, nhóm lô tô về chủ đề có số lượng 5.
	
	
	
	x

	
	
	
	- Trẻ biết chơi phân loại trang phục theo mùa.
	- Phân loại trang phục mùa hè - mùa đông.
	- Biểu bảng, lô tô trang phục.
	
	x
	
	

	
	
	
	- Trẻ biết sắp xếp đúng các hình ảnh theo quy trình pha nước chanh, nước cam.
	- Sắp xếp đúng các hình ảnh theo quy trình pha nước chanh leo, nước cam.
	- Biểu bảng, tranh các bước pha nước cam, nước chanh.
	
	x
	
	x

	
	
	
	- Trẻ biết phân loại những việc bé nên làm để bảo vệ sức khỏe trong mùa hè.
	- Phân loại những việc bé nên làm để bảo vệ sức khỏe.
	-  Biểu bảng, lô tô hành vi đúng sai bảo vệ sức khỏe.
	
	x
	
	

	
	
	
	- Trẻ biết phân loại nhóm nào nhiều hơn, nhóm nào ít hơn.  
	-  Phân loại nhóm nào nhiều hơn, nhóm nào ít hơn.
	-  Biểu bảng, lô tô ít hơn và nhiều hơn. 
	x
	
	x
	

	
	
	
	- Trẻ biết phân loại theo dấu hiệu nổi bật của ban ngày và ban đêm.
	-  Phân loại theo dấu hiệu nổi bật của ban ngày và ban đêm.
	-  Biểu bảng, lô tô về ban ngày - ban đêm.
	
	
	x
	

	
	
	
	- Trẻ biết phân loại hoạt động của con người vào ban ngày và ban đêm.
	-  Phân loại hoạt động của con người vào ban ngày và ban đêm.
	-  Biểu bảng, lô tô hoạt động của con người vào ban ngày - ban đêm.
	
	
	x
	

	
	
	
	- Trẻ biết phân loại hành vi đúng sai bảo vệ nguồn nước.
	- Phân loại hành vi đúng sai bảo vệ nguồn nước.
	-  Biểu bảng, lô tô về hành vi bảo vệ nguồn nước.
	
	
	
	x

	
	
	
	- Trẻ biết tìm các mảnh ghép có hình ảnh giống với hình mẫu, có ký hiệu phù hợp ghép thành bức tranh hoàn chỉnh về chủ đề hiện tượng tự nhiên.
	- Bé ghép các mảnh ghép rời tạo thành bức tranh hoàn chỉnh về một số hiện tượng tự nhiên: Trời mưa, ông mặt trời, ban ngày, ban đêm...
	- Biểu bảng, các mảnh ghép rời.
	x
	x
	x
	

	
	
	
	- Trẻ biết thực hiện các yêu cầu của trò chơi trong cuốn sách vải.
	- Mở cuốn sách vải và chơi các trò chơi trong cuốn sách (cài cởi cúc, kéo khóa...)
	- Sách vải.
	x
	
	x
	

	
	
	Cổ tích bé yêu
	- Trẻ biết lật giở sách, “đọc” sách trẻ thích.

- Trẻ biết chơi với các con rối để kể chuyện theo ý tưởng của trẻ. 

- Trẻ biết kể truyện theo tranh, rối (truyện đã học) về chủ đề hiện tượng tự nhiên.

- Trẻ biết cất gọn gàng đồ dùng sau khi chơi.
	- Lật giở sách, xem tranh ảnh, “đọc” theo hình ảnh.

- Kể truyện, chơi với các con rối.

- Kể theo tranh truyện “Trống choai và mặt trời”.
	- Các loại rối, tranh truyện, sách truyện, sân khấu…
	x
	
	x
	

	3
	Góc nghệ thuật
	- Trẻ biết vẽ một số bức tranh đơn giản về chủ đề hiện tượng tự nhiên.  

- Biết vẽ, tô màu, nặn, xé, xếp dán, chấm màu nước, trang trí… tạo thành những bức tranh đẹp theo chủ đề hiện tượng tự nhiên.

- Biết làm album về một số hiện tượng tự nhiên

- Biết làm một số đồ chơi đơn giản... từ các nguyên vật liệu trong góc chơi theo mẫu và ý tưởng của trẻ.
	- Vẽ một số hình đơn giản theo chủ đề theo mẫu và ý tưởng của trẻ: vẽ mây, tia nắng...

- Xé, xếp dán một số hình đơn giản về chủ đề hiện tượng tự nhiên: xé dán mây, xé dán tia nắng.

- Tô màu sáp và chấm màu nước, nặn, xé dán...

- Làm album hiện tượng tự nhiên.

- Làm một số đồ chơi từ các nguyên vật liệu trong góc chơi: cái mũ, cái ô...
	- Tranh rỗng về chủ đề.

-  giấy màu, hột hạt, quả bông gòn, tăm bông, màu nước.

- Keo, kéo, bìa cứng, các loại vỏ hộp sữa, susu...
	x
	x
	x
	x



	4
	Góc xây dựng
	- Trẻ biết phân công công việc cho các thành viên trong nhóm.

- Trẻ biết cùng nhau lựa chọn các nguyên vật liệu để xây, biết xây, sắp xếp các khu vực để tạo thành công trình đẹp theo mẫu của cô và ý tưởng sáng tạo của trẻ, đặt tên cho công trình.

- Biết giới thiệu về công trình mình xây dựng.
- Biết thu dọn gọn gàng đồ dùng trước, trong, sau khi chơi đúng quy định.
	- Dùng ô tô chở gạch, xây tường bao, xếp các khối gỗ xây thành các khu vực theo mẫu và ý tưởng của trẻ.

- Gắn các cây xanh, , gắn cây hoa, đài phun nước. 
- Đến cửa hàng mua mũ, phao bơi, ô che, đu quay, cầu trượt...
	- Gạch, khối gỗ, xô, bay, mũ, ô tô...

- Cây xanh, cây hoa, đài phun nước rời để trẻ gắn.
	
	
	
	

	
	
	
	- Xây khu nghỉ dưỡng
	
	
	x
	
	

	
	
	
	-  Xây đài khí tượng  
	
	
	
	x
	

	
	
	
	- Xây khu vui chơi (công viên nước)
	
	
	
	
	x

	5
	Góc thiên nhiên.


	- Trẻ biết thực hiện một số hoạt động cùng cô và các bạn: nhổ cỏ, nhặt lá, tưới nước, gieo hạt. 

- Biết chú ý quan sát sự nảy mầm của hạt. 

- Biết chơi đoàn kết, cất dọn đồ dùng sau khi chơi.
	- Nhổ cỏ.
- Nhặt lá khô.

- Tưới nước.

- Gieo hạt.

- Cất đồ dùng gọn gàng đúng quy định.
	- Đồ dùng dụng cụ chơi góc thiên nhiên.

- Gang tay. 

- Hạt giống.

- Bảng theo dõi sự nảy mầm của hạt.
	x
	
	x
	


VI. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC CHI TIẾT NHÁNH 1: “NHỮNG HẠT MƯA XINH” 

Thứ hai, ngày 04 tháng 4 năm 2022

Tên hoạt động học: ném xa bằng một tay
Thuộc lĩnh vực: phát triển thể chất

1. Mục đích – yêu cầu:

- Trẻ nhớ tên vận động, nhớ trình tự các bước khi thực hiện vận động ném xa bằng một tay.
- Rèn kỹ năng phối hợp tay mắt, phát triển cơ tay, định hướng trong không gian khi ném xa. Rèn luyện tố chất thể lực nhanh nhẹn, khéo léo.

- Trẻ tích cực tham gia các hoạt động. Thích tập luyện thể dục, thể thao.

(đối với trẻ chậm phát triển vận động (cháu Linh): Trẻ biết cầm bóng và ném bóng về phía trước dưới sự giúp đỡ của cô)

2. Chuẩn bị:  

- Đồ dùng của cô: Bóng (Đường kính 10cm); nhạc bài: Nắng sớm; vạch đích, sân tập sạch sẽ, an toàn.
- Đồ dùng của trẻ: Bóng (Đường kính 5cm) đủ cho trẻ hoạt động; ô to, chấm tròn, nhạc bài «Trời nắng trời mưa »; trang phục gọn gàng thoải mái; 3 chiếc ô to làm từ túi bóng (liên kết đồ dùng cái ô to sang hoạt động khám phá mưa)
3. Tổ chức.

* Hoạt động 1: Bé cùng khởi động  

- Cô và trẻ cùng đi vòng tròn đi các kiểu đi theo lời bài thơ “Quả bóng xinh”: “Những quả bóng xinh. Đi chơi cùng bé. Đi khắp mọi nơi. Vui sao vui quá. Bóng bay lên cao. Bạn nào cũng thích. Khi rơi xuống đất. Bóng lăn nhẹ nhàng. Khi đi xuống dốc. Bóng lăn vèo vèo. Khi trở về nhà. Thành quả bóng xinh”

- Trẻ đi về đội hình 3 hàng ngang.

* Hoạt động 2: Bé tập thể dục  

- BTPTC: Trẻ tập kết hợp lời bái hát: “Nắng sớm”

+ Tay: Từng tay đưa lên cao, hai tay dang ngang (4l x 4n)

+ Bụng: Đứng quay người sang bên (2l x 4n)

+ Chân: Đứng khụy gối (2l x 4n)
+ Bật: Tại chỗ (2l x 4n)

- Vận động cơ bản: Ném xa bằng 1 tay.

+ Cho trẻ nêu một số trò chơi với bóng.

+ Trẻ thực hiện trò chơi với bóng, cô nhận xét.

+ Cô và trẻ cùng thống nhất vận động: Ném xa bằng một tay.

+ Cô thực hiện mẫu lần 1: Làm mẫu không phân tích.

+ Cô thực hiện mẫu lần 2: Làm mẫu kết hợp phân tích vận động: 

+ Tư thế chuẩn bị: đứng chân trước chân sau ở vạch xuất phát, một tay cầm bóng cùng hướng với chân sau.

+ Thực hiện: khi có hiệu lệnh tay đưa vòng từ dưới ra sau, lên cao và dùng lực của cánh tay ném mạnh bóng về phía trước. 

+ Trẻ thực hiện. 

Lần 1: Lần lượt 2 trẻ của 2 đội lên thực hiện. Cô chú ý bao quát sửa sai và động viên khen trẻ.

Lần 2: Trẻ thi đua trong thời gian một bản nhạc đội nào ném được nhiều bóng qua vạch đích đội đó sẽ chiến thắng.

+ Cô kiểm tra kết quả, động viên khen trẻ.

+ Cô hỏi lại trẻ tên bài vận động. Giáo dục trẻ chăm tập thể dục để có sức khỏe tốt.

- TCVĐ: “Trú mưa”
+ Cô hướng dẫn cách chơi: cô để ô ở 3 vị trí khác nhau, dưới ô cô dán các chấm tròn (lưu ý: số chấm tròn ít hơn số trẻ). Cô và trẻ cùng vận động theo nhạc bài hát “Trời nắng trời mưa” khi có tiếng sấm và tiếng mưa rơi, trẻ chạy nhanh về dưới ô trú mưa. Mỗi bạn sẽ chỉ được đứng vào một chấm tròn. Bạn nào không tìm được chấm tròn dưới ô, sẽ phải nhảy lò cò.

- Trẻ chơi 2-3 lần. Cô kiểm tra kết quả, động viên khen trẻ. 
* Hoạt động 3: Bé cùng đi dạo

- Trẻ đi nhẹ nhàng 1-2 vòng quanh sân tập. Kết thúc.

(Đối với trẻ chậm phát triển vận động (cháu Linh tay hơi yếu): 
- Khởi động: Cô dẫn trẻ đi theo đội hình cùng cô và các bạn.

- Trọng động: 

+ Hướng trẻ tập các động tác trong bài phát triển chung cùng cô và các bạn không yêu cầu theo nhịp. 

+ Vận động cơ bản: trẻ biết cầm bóng và ném bóng về phía trước. 

+ Trò chơi vận động: Trẻ nhún nhảy theo giai điệu của bản nhạc).

Dự kiến nội dung quan sát: mức độ tập trung, hứng thú của 3 trẻ khi tham gia hoạt động học và hoạt động vui chơi.

Dự kiến tình huống: cháu Khôi thường xuyên nghịch ngợm, tranh giành đồ chơi của bạn. Giải quyết: Cô động viên cháu Hà nín khóc, thu hút sự chú ý của trẻ bằng cách gợi ý một số trò chơi hấp dẫn khác. Cô đến bên trẻ giải thích cho trẻ hiểu cần phải tuân theo quy định của hoạt động mới là bé ngoan. Nếu trẻ vẫn tiếp tục nghịch ngợm cô mời trẻ ngồi ghế cạnh giáo viên để quan sát các bạn học tập hoặc vui chơi. Thời gian trẻ ngồi ghế 5-10 phút. Sau đó cô nói chuyện để trẻ hiểu và mời trẻ quay lại tham gia hoạt động cùng các bạn). 

Đánh giá trẻ hàng ngày

1. Về trạng thái sức khỏe của trẻ:

- Trẻ đến lớp đo thân nhiệt bình thường, khỏe mạnh. Trẻ tham gia các hoạt động trong vòng 20 phút không thấy biểu hiện mệt mỏi. 

2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:
- Đa số trẻ mạnh dạn, tự tin, chủ động tham gia hoạt động. Mạnh dạn đưa ra các ý tưởng khi cô giới thiệu đồ dùng vận động.

- 1 trẻ chậm phát triển hứng thú đạt mục tiêu, nội dung đề ra.
- Trẻ tham gia tích cực vào các hoạt động ngoài trời.

- Trẻ vui vẻ, hứng thú, tích cực khi tham gia hoạt động góc.

- Cháu Khoa chỉ tập trung chú ý trong 15 phút đầu hoạt động.
3. Về kiến thức, kĩ năng của trẻ: 

- Trẻ nhớ và thực hiện đúng các bước của bài vận động cơ bản.

- 28/30 trẻ thực hiện tốt vận động ném xa bằng 1 tay

- 2 trẻ thực hiện ném còn chưa chính xác (cháu Nam và cháu Bình)

Thứ ba, ngày 12 tháng 4 năm 2022

Tên hoạt động học: Khám phá mưa
Thuộc lĩnh vực: phát triển nhận thức

1. Mục đích – yêu cầu.

- Trẻ biết được mưa là một hiện tượng tự nhiên, mưa to, mưa nhỏ; biết một số dấu hiệu khi trời sắp mưa và khi trời mưa: Gió, mây đen, sấm, chớp. Biết một số lợi ích và tác hại của mưa. 

 - Phát triển kỹ năng quan sát, phán đoán. Khả năng ngôn ngữ.

 - Trẻ biết giữ gìn sức khoẻ, khi gặp mưa phải biết mặc áo mưa, che ô, trú mưa.

2. Chuẩn bị: 

- Một số slide về trời mưa, sấm chớp, lũ lụt.

- Video mưa to, mưa nhỏ, mưa đá

- Máy vi tính. Nhạc bài hát: “Trời nắng trời mưa”, “Hạt mưa xinh”, “Giọt mưa và em bé”, nhạc nền: “Gió, mưa, sấm, chớp”. 

- Hai bảng, nhạc không lời.


- Lô tô về cầu vồng, mặt trời, mưa, gió, sấm, chớp, nắng.

- 3 ô màu xanh, đỏ, vàng. Keo dán, giấy trang trí cô cắt sẵn.

(Đối với trẻ chậm phát triển nhận thức cháu Thành, Đông: trẻ nhận biết được trời mưa to và mưa nhỏ. tham gia vào các hoạt động cùng các bạn dưới sự giúp đỡ của cô)

3. Tổ chức: 

* Hoạt động 1: Bé trú mưa

- Cô cùng trẻ chơi trò chơi: “Trời nắng, trời mưa” kết hợp với nhạc bài hát. Cô tạo cho trẻ sự vội vàng lom khom vòng tay che đầu và xúm xít bên cạnh để cô che mưa. (cô và trẻ hoạt động trong nền nhạc có tiếng mưa, gió, sấm, chớp).

- Hỏi trẻ: + Các chú thỏ đang chơi gặp thời tiết như thế nào?

+ Các con vừa nghe thấy tiếng gì? (tiếng mưa, gió, sấm, chớp).

- Cô giới thiệu bài: mưa gió sấm chớp là một hiện tượng thời tiết, hôm nay cô và các con sẽ cùng nhau khám phá hiện tượng mưa.

* HĐ2: Khám phá mưa.

- Chúng mình đã nhìn thấy trời mưa bao giờ chưa?

- Các con nhìn thấy mưa như thế nào?

- Cô cho trẻ xem video mưa to, mưa nhỏ, mưa đá và hỏi trẻ:

+ Các con vừa được xem hình ảnh gì?

+ Trước khi mưa bầu trời như thế nào?

+ Con nhìn thấy mưa như thế nào?

+ Khi mưa to (nhỏ, đá) con nghe thấy âm thanh như thế nào?

+ Mưa rơi từ đâu xuống?

+ Khi trời mưa những đám mây trên trời sẽ như thế nào?

+ Khi mưa rơi xuống sẽ như thế nào? (đọng nước dưới mặt đất).

+ Các con có biết khi trời mưa to, gió sẽ thổi như thế nào không? (cho trẻ làm động tác nghiêng theo gió thổi).

+ Khi trời mưa đôi lúc chúng ta nghe thấy tiếng nổ lớn trên bầu trời được gọi là tiếng gì?

+ Khi trời mưa còn xuất hiện những tia sáng trên bầu trời còn được gọi là gì?

- Cô cho trẻ biết đó là tiếng sấm, sét và những tia chớp.

+ Sấm, sét có nguy hiểm không? (cô nói về sự nguy hiểm của sấm sét).

+ Mưa có tác dụng gì?

+ Điều gì xảy ra khi mưa quá nhiều?

- Cô cho trẻ xem slide hình ảnh về mưa gió, lũ lụt. Cô nói cho trẻ biết mưa quá nhiều sẽ có tác hại rất lớn đối với người và tài sản.

- Khi các con đi ngoài trời bất chợt gặp trời mưa các con sẽ làm gì?

=> Cô khái quát lại và giáo dục trẻ: mưa là hiện tượng thiên nhiên mang lại lợi ích cho con người, cung cấp nước ăn uống, sinh hoạt, làm cho cây cối xanh tươi nhưng nếu mưa quá nhiều sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Khi có hiện tượng sắp mưa các con không nên ra ngoài, nhưng nếu các con gặp mưa bất chợt khi đang ở bên ngoài các con phải mặc áo mưa, che ô, đội mũ, nón... để bảo vệ sức khỏe cho mình.

- Cô và trẻ cùng trẻ hát bài: “Hạt mưa xinh”.
* HĐ3: Trò chơi “Thi xem đội nào nhanh”

- Cách chơi: cô chia lớp thành 2 đội chơi: “Đội Mặt trời” và “Đội Cầu vồng”. Nhiệm vụ của các con là mỗi bạn chạy lên chọn 1 hình ảnh về mưa và đồ dùng để che khi trời mưa gắn lên phần bảng của đội mình. Thời gian chơi là 1 bản nhạc, khi bản nhạc kết thúc đội nào chọn và gắn được nhiều lô tô đúng về trời mưa và đồ dùng che mưa hơn đội đó chiến thắng. 

- Luật chơi: chơi theo luật tiếp sức. Mỗi bạn lên chơi chỉ được gắn một lô tô lên bảng. Khi bạn gắn xong chạy về cuối hàng, thì bạn tiếp theo mới được chạy lên.

- Tổ chức cho trẻ chơi 1-2 lần. Cô nhận xét trẻ chơi sau mỗi lần chơi

- Cô nhận xét chung, khen ngợi trẻ.

HĐ4: Bé trang trí ô

- Cô cho trẻ về 3 nhóm và trang trí ô theo màu sắc của nhóm mình: màu xanh, đỏ, vàng. Trẻ dùng những họa tiết có sẵn dán lên ô. Trong thời gian là một bản nhạc đội nào dán và trang trí đẹp là đội chiến thắng.

- Cô và trẻ nhận xét sản phẩm. Động viên khen trẻ. 

- Kết thúc hoạt động.

(Đối với trẻ chậm phát triển trí tuệ (nhận thức và ngôn ngữ cháu Bảo An, Đức, Hưng): trẻ chơi trò chơi cùng cô và các bạn, biết cổ vũ các bạn khi tham gia trò chơi. Trẻ tập trung, chú ý trong thời gian quan sát video về trời mưa trên máy. Quan sát và bắt chước bạn khi chơi trò chơi, khi được cô hướng dẫn.)

Dự kiến nội dung quan sát: quan sát thời gian tập trung, hứng thú tham gia hoạt động của 3 trẻ chậm phát triển về nhận thức và ngôn ngữ

Đánh giá trẻ hàng ngày

1. Về trạng thái sức khỏe của trẻ:

- Trẻ đến lớp đo thân nhiệt bình thường, sức khỏe tốt. Trẻ tham gia các hoạt động trong vòng 20 phút không thấy mệt mỏi. 

2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ
- Trẻ hào hứng, vui vẻ, mạnh dạn, tự tin, chủ động tham gia vào các hoạt động cùng cô và các bạn. 

- Hoạt động ngoài trời: Trẻ thích thú khi thực hành nhặt lá và xếp lá, thích thú khi xâu lá thành chuỗi.

3. Về kiến thức, kĩ năng của trẻ: 

- Đa số trẻ biết phân biệt trời mưa to và mưa nhỏ, biết một số dấu hiệu khi trời sắp mưa. Biết bảo vệ bản thân khi gặp trời mưa.

- Trẻ có kỹ năng quan sát, phán đoán và trả lời câu hỏi.
Thứ tư, ngày 13 tháng 4 năm 2022
Tên hoạt động học: dạy kỹ năng ca hát “Hạt mưa xinh” (Nhạc sĩ: Phạm Thị Thúy Nga)

+ Nghe hát: Sau mưa

+ TCÂN: Hạt mưa nhảy múa

Thuộc lĩnh vực: phát triển thẩm mĩ

1. Mục đích - Yêu cầu:

- Trẻ nhớ tên và thuộc lời bài hát. Hiểu được nội dung bài hát. 
- Rèn kỹ năng ca hát: hát tự nhiên, thể hiện tình cảm theo giai điệu lời ca của bài hát. Mạnh dạn, tự tin khi thể hiện. 

- Trẻ hứng thú tham gia các hoạt động. 

2. Chuẩn bị:  

- Đồ dùng của cô: hạc bài hát “Hạt mưa xinh”, “Mưa bóng mây”; Máy tính, trò chơi “Vòng quay kỳ diệu” trên máy tính.
- Đồ dùng của trẻ: mũ cho trẻ: mây xanh, mây trắng, mây hồng. Sân khấu biểu diễn.

(Đối với trẻ chậm phát triển ngôn ngữ: trẻ biết bắt chước và hát đuổi theo cô, các bạn)

3. Tổ chức:

* Hoạt động 1: Bé thông minh

- Cô đọc câu đố, đố trẻ: “Cũng gọi là hạt

                                         Không cầm được đâu,

                                         Làm nên ao sâu

                                         Từ trời rơi xuống” (là gì?)

Trẻ đoán câu đố, cô khen trẻ.

* Hoạt động 2: Bé là ca sĩ 

Cô giới thiệu bài hát: “Hạt mưa xinh”
- Dạy kỹ năng ca hát:

+ Cô hát lần 1, giảng nội dung: Bài hát nói về những hạt mưa rơi từ trên mây xuống đất, mưa gọi mùa hè sang, nhưng mưa rất nhát vừa rơi xuống đất đã tan ngay rồi.

+ Cô hát trẻ nghe lần 2 cho trẻ nghe, hỏi tên bài hát.

+ Trẻ hát cùng cô 2-3 lần (không nhạc)

+ Trẻ thi đua với nhiều hình thức (tổ, nhóm, cá nhân) kết hợp nhạc, biểu diễn trên sân khấu.

+ Cô chú ý bao quát, sửa sai, động viên khen trẻ.

- Trò chơi âm nhạc: “Hạt mưa nhảy múa”

+ Cô giới thiệu tên trò chơi “Hạt mưa nhảy múa”
+ Cô hướng dẫn cách chơi: trẻ chơi trò chơi “tìm bạn thân”; 2 bạn cầm tay nhau cùng nhảy theo giai điệu bản nhạc. Khi nhạc nhanh, vận động nhanh, nhạc chậm vận động chậm. (cô kết bạn cùng 1 trẻ)

Lần 2: trẻ khiêu vũ cùng bóng, cô tặng mỗi cặp bạn thân 1 quả bóng bay, trẻ kẹp bóng bằng bụng và khiêu vũ theo bản nhạc.

* Hoạt động 3: Quà tặng âm nhạc

- Cô giới thiệu tên bài hát nghe “Sau mưa” của nhạc sĩ Ngọc Hoàn 

+ Có 1 bài hát rất hay nói về cảnh vật sau cơn mưa, bầu trời như sáng hơn, mọi vật cây cối hoa lá thêm tươi đẹp. Bạn nhỏ trong bài hát cảm thấy thương ba hơn khi đường trơn ba vẫn phải làm việc. Đó cũng là nội dung bài hát “Sau mưa” của nhạc sĩ Ngọc Hoàn mà cô muốn gửi tặng tới các con. 

+ Cô hát lần 1 trẻ nghe.

+ Cô hát lần 2 trẻ hưởng ứng cùng cô. 

+ Cô nhận xét chung động viên khen trẻ. Kết thúc.

(Đối với trẻ chậm phát triển trí tuệ (ngôn ngữ và nhận thức cháu Bảo An, Đức, Hưng): trẻ thích nghe, nhún nhảy theo giai điệu bản nhạc, tinh thần hợp tác khi lên biểu diễn cùng các bạn).

Dự kiến nội dung quan sát: sự tập trung chú ý, kỹ năng ca hát của trẻ.

Đánh giá trẻ hàng ngày

1. Về trạng thái sức khỏe của trẻ:

- Trẻ nhanh nhẹn, hoạt bát, sức khỏe tốt.

- Cháu Hân sáng đến lớp còn khóc do mới đi học. Cô gần gũi trò chuyện, động viên trẻ để trẻ có tình thần thoải mái. Cô trao đổi với phụ huynh động viên trẻ.
2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:

- Trẻ hào hứng, mạnh dạn, tự tin, hòa mình vào các hoạt động cùng cô và các bạn.

- Trẻ chơi đoàn kết với bạn trong nhóm chơi,  thỏa thuận vai chơi, thực hiện và hoạt động chơi.
3. Về kiến thức, kĩ năng của trẻ:
- Kiến thức: trẻ nhớ tên bài hát, hát đúng giai điệu lời ca bài hát. 
- Kỹ năng: ca hát, hát đúng giai điệu lời ca. Tự tin biểu diễn.  

+ Một số trẻ chưa mạnh dạn lên biểu diễn: cháu Linh, Thái Anh do cháu nhút nhát, cô cần gần gũi, khuyến khích động viên trẻ trong các hoạt động hàng ngày.

Thứ năm, ngày 14 tháng 4 năm 2022
Tên hoạt động học: dạy trẻ đọc thơ “Mưa rơi” (Tác giả: Trương Thị Minh Huệ)

Thuộc lĩnh vực: phát triên ngôn ngữ
1. Mục đích - Yêu cầu:

- Trẻ nhớ tên bài thơ, tên tác giả, hiểu nội dung bài thơ. Trẻ biết đọc thuộc thơ.

- Rèn kỹ năng đọc thơ to, rõ ràng. Tập trung chú ý. 

- Trẻ hứng thú tham gia các hoạt động. Sử dụng nước tiết kiệm trong giờ vệ sinh.
2. Chuẩn bị: powerpoint bài thơ, sân khấu biểu diễn. Đàn Organ. Mũ cho trẻ (Mây xanh, mây vàng, mây hồng)

(Đối với trẻ chậm phát triển về ngôn ngữ cháu: Đức, Hưng, Bảo An: trẻ chú ý nhìn khẩu hình miệng của cô, bắt chước đọc thơ cùng cô và các bạn khi được cô hướng dẫn)
3. Tổ chức:

* Hoạt động 1: Bé cùng chơi

- Cô và trẻ cùng nhún nhảy theo giai điệu của bài hát “Giọt mưa và em bé”. 

- Cô gợi mở vào bài: Có một bài thơ rất hay về mưa, mưa giúp cho cây cối tốt tươi, đâm chòi nảy lộc. Đó là bài thơ “Mưa rơi” của tác giả Trương Thị Minh Huệ

* Hoạt động 2: Bé nghe cô đọc thơ

- Cô đọc lần 1 diễn cảm. Giảng nội dung: Bài thơ nói về những hạt mưa rất cần thiết đối với đời sống con người và mọi vật, mưa làm cho cây cối tốt tươi, con người khỏe mạnh.

- Cô đọc lần 2 trên Powerpoint. 

- Đàm thoại:

+ Các con vừa nghe cô đọc bài thơ gì? 

+ Của tác giả nào?

+ Mưa rơi như thế nào? (tí tách)

+ Mưa để làm gì? (xanh cây lúa, mát cánh đồng)

+ Mưa cho hoa lá như thế nào? (nảy lộc đâm chồi)

=> Cô khái quát: mưa giúp cho cây cối tươi tốt, đâm chồi nảy lộc, vạn vật mát mẻ, con người khỏe mạnh. 

- Trẻ đọc thơ cùng cô 2-3 lần. 

- Trẻ đọc thơ dưới nhiều hình thức: tổ, nhóm, cá nhân.

- Trẻ đọc thơ kết hợp với động tác minh họa lời bài thơ biểu diễn trên sân khấu.

- Cô bao quát sửa sai, sửa ngọng, động viên khen trẻ kịp thời.

- Hỏi lại trẻ tên bài thơ, tác giả.
* Hoạt động 3: Món quà cô tặng trẻ

- Cô phổ nhạc bài thơ “Mưa rơi” hát tặng trẻ.

- Động viên khen trẻ. 

- Kết thúc.

(Đối với trẻ chậm phát triển trí tuệ ngôn ngữ cháu Đức, Hưng, Bảo An: chú ý tham gia hoạt động, bắt chước đọc thơ cùng cô và các bạn)

Dự kiến nội dung quan sát: khả năng quan sát, ghi nhớ tập trung của 3 trẻ (chậm phát triển ngôn ngữ Đức, Hưng, An).

Đánh giá trẻ hàng ngày

1. Về trạng thái sức khỏe của trẻ:

- 100% Trẻ đến lớp đo thân nhiệt bình thường, sức khỏe tốt. Trẻ tham gia các hoạt động không mệt mỏi. 

2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:

- Trẻ tích cực, hứng thú tham gia các hoạt động cùng cô.

3. Về kiến thức, kĩ năng của trẻ:

- Trẻ đã nhớ tên bài thơ và đọc được bài thơ dưới sự gợi ý của cô 

- Trẻ đọc to, rõ ràng, mạnh dạn khi thể hiện bài thơ.
+ Một số trẻ đọc còn ngọng nhiều (Khôi, Tân, Khánh)

Thứ sáu, ngày 15 tháng 4 năm 2022
Tên hoạt động học: tạo hình “Xé dán mưa”

Thuộc lĩnh vực: phát triển thẩm mĩ

1. Mục đích yêu cầu:
- Trẻ biết xé các dải dài, sau đó xé rời thành các mảnh nhỏ tạo thành hạt mưa.
- Rèn sự khéo léo của các ngón tay, rèn kỹ năng xé dải dài, xé vụn, kỹ năng dán. 
- Trẻ tích cực tham gia vào hoạt động, giữ gìn sản phẩm mình và của bạn. 

2. Chuẩn bị

- Tranh mẫu của cô 3 tranh: Tranh 1: Đám mây và hạt mưa nhỏ rơi xuống những bông hoa, cỏ. Tranh 2: Khung cảnh bầu trời có nhiều mây đen, hạt mưa to, có người mặc áo mưa đi dưới trời mưa. Tranh 3: Mây, mưa to và ao hồ có cá bơi.

- Bảng trưng bày sản phẩm, nhạc nền bài: “Hạt mưa xinh”, bài “Cho tôi đi làm mưa với”. 

- Các nguyên liệu: giấy màu, tranh có khung cảnh cho trẻ xé dán, hồ dán, khăn lau tay. 

3. Tổ chức 

* Hoạt động 1: Vui chơi cùng những đám mây

Cô và trẻ chơi trò chơi “Nắng, mưa, sấm, chớp”. 

	Cô nói:
	Trẻ nói:

	- “Trời nắng, trời nắng”.
	- “Đội mũ, che ô” đồng thời hai tay đưa lên đầu như cái nón.

	- “Mưa nhỏ, mưa nhỏ”.
	- “Tí tách, tí tách” và đưa ngón tay trỏ này đặt chéo lên ngón tay trỏ kia.

	- “Mưa to, mưa to”.
	- “Lộp bộp, lộp bộp” và vỗ tay vào nhau.

	- “Sấm nổ, sấm nổ”.
	- “Đoàng” đưa hai tay lên cao mở rộng mô phỏng tiếng nổ.

	-“Chớp, chớp, chớp, chớp”.
	- “Chíu, chíu, chíu, chíu” hai tay mô phỏng như tia chớp.

	- “Mưa đá, mưa đá”.
	- “Chạy mau, chạy mau” trẻ làm động tác ôm đầu chạy nhanh đến bên cô.


(Trong khi chơi cô tạo những tiếng nhạc mưa, sấm để tạo sự hấp dẫn cho trò chơi).

Cô hỏi trẻ: 

+ Khi chơi trò chơi, các con đã gặp trời mưa như thế nào?

+ Khi gặp mưa to con phải làm gì?

* Hoạt động 2: Quan sát đàm thoại về tranh mưa

Cô dẫn dắt giới thiệu từng bức tranh như một câu chuyện về những giọt mưa.

- Tranh 1: Đám mây và hạt mưa nhỏ rơi xuống những bông hoa, cỏ. 

Cô kể: Trên bầu trời cao có những hạt mưa suốt ngày nằm ngủ trong đám mây đen. Một hôm những giọt mưa nói chuyện với nhau, mưa to bảo mưa nhỏ: Mưa nhỏ ơi, mùa xuân đến rồi sao em không xuống đất mà làm việc đi chứ. Mưa nhỏ nói: Anh cũng suốt ngày chỉ ngủ, anh có làm việc gì đâu? Nói xong mưa nhỏ tức giận lao nhanh xuống mặt đất, thế là cỏ cây hoa lá vui vẻ đón mưa nhỏ xuống chơi đấy.

Hỏi trẻ: 

+ Các con nhìn xem bức tranh về mưa của cô như thế nào?

+ Cô đã làm gì để có những hạt mưa này?

=> Cô khái quát lại: Để có được bức tranh này cô đã lấy những mẩu giấy nhỏ dùng ngón cái và ngón trỏ của hai bàn tay xé thành các dải nhỏ và dài đều nhau để tạo thành hạt mưa nhỏ, sau đó cô lấy hồ dán phết vào mặt sau của mảnh giấy màu, rồi dán lên bức tranh theo đường chéo tạo thành mưa nhỏ. Ngoài ra cô còn trang trí thêm một số chi tiết như những bông hoa nhỏ và cỏ cây hoa lá cho bức tranh thêm đẹp.

- Tranh 2: Khung cảnh bầu trời có nhiều mây đen, hạt mưa to, có người mặc áo mưa đi dưới trời mưa
Cô dẫn dắt kể về mưa to: Sau khi làm việc xong dưới mặt đất, mưa nhỏ trở về với những đám mây và gặp lại mưa to, mưa nhỏ nói: Anh mưa to ơi, Sao anh suốt ngày chỉ ngủ thôi, anh có biết ở dưới mặt đất con người, cỏ cây hoa lá và những chú cá đang rất cần mưa? Nghe vậy mưa to cũng vội vàng chạy nhanh xuống dưới, mang những giọt mưa đến cho mọi người.

Hỏi trẻ:

+ Các con có nhận xét gì về những hạt mưa này?

+ Cô đã làm thế nào để có những hạt mưa to?

- Tranh 3: Mây, mưa to và ao hồ có cá bơi

Cô kể tiếp: Sau khi mưa to xuống duới mặt đất thấy con người, con vật và cảnh vật xung quanh rất cần mưa, nhất là những chú cá đang thiếu nước, mưa to đã ở lại và tưới nước cho đầy ao hồ, sông suối rồi mới trở về nhà. Về đến nhà gặp lại mưa nhỏ, cả hai cùng nhau nhìn xuống mặt đất thấy cây cối tươi tốt, con người vui vẻ ra đồng, cá tôm bơi lội dưới nước cả hai vui vẻ mỉm cười.

Hỏi trẻ:

+ Bức tranh này có gì khác so với hai bức tranh trước?

+ Mưa giúp ích gì cho cây cối và cá tôm? 

- Hỏi ý tưởng trẻ:
+ Con thích xé dán những hạt mưa như thế nào?

+ Con sẽ làm gì để xé được những hạt mưa (to, nhỏ)?

 - Trẻ hát theo lời bài hát “Cho tôi đi làm mưa với” và đi về chỗ ngồi.
* Hoạt động 3: Những bàn tay khéo léo

- Trẻ thực hiện. (cô mở nhạc bài hát: Hạt mưa xinh).
- Trong khi trẻ làm cô bao quát, gợi ý, hướng dẫn, động viên để trẻ hoàn thành sản phẩm. 
* Hoạt động 4: Những hạt mưa xinh
- Trẻ mang những bức tranh của mình lên, cô giúp trẻ treo lên bảng trưng bày.

- Cô khen ngợi cả lớp.
- Trẻ nhận xét sản phẩm

+ Con thích nhất bức tranh nào?

+ Vì sao con thích bức tranh này?

Cô nhận xét và khen ngợi trẻ.

- Trẻ hát và vận động theo bài “Trời nắng trời mưa”. Kết thúc hoạt động.
(Đối với trẻ chậm phát triển vận động (cháu Linh): chú ý tham gia hoạt động, biết cầm giấy và xé vụn dưới sự giúp đỡ của cô)

Dự kiến nội dung quan sát: khả năng quan sát, ghi nhớ, tập trung của 1 trẻ (chậm phát triển vận động).

Đánh giá trẻ hàng ngày

1. Về trạng thái sức khỏe của trẻ:

- 100% trẻ đến lớp đo thân nhiệt bình thường, sức khỏe tốt. 

2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:

- Trẻ tích cực, hứng thú tham gia các hoạt động cùng cô. Tự tin tạo ra sản phẩm.

3. Về kiến thức, kĩ năng của trẻ:

- Trẻ đã biết xé và dán để tạo thành trời mưa. 
- 28/30 trẻ đọc xé và dán được những bức tranh về trời mưa.
- 2/30 trẻ xé dán còn chưa tự tin, kỹ năng xé còn yếu (cháu Linh do tay hơi yếu)

Trang bìa
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